
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 19 – NGƯỜI CÔNG DÂN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Lòng nhân ái thật sự 

           Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ ở gần thành phố của chúng tôi làm 

nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khó. Tất cả các tờ báo địa phương đều 

đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát 

nhiều nhất. Có một bức ảnh làm tôi xúc động. Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi 

nhà đổ nát của mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn. Đứng cạnh bà là một cậu 

bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn 

chằm chặp vào máy ảnh, mắt mở to vẻ bối rối và sợ hãi. Bài báo đi kèm kêu gọi 

mọi người giúp đỡ những người trong gia đình đó. Tôi nhận thấy đây sẽ là một 

cơ hội tốt để dạy các con mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn. 

         Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ 

cho hai đứa con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuổi. Tôi bảo chúng: “Chúng 

ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta 

hãy chia sẻ với họ những gì mình có.”. Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu trợ 

nào đồ hộp và xà bông, mì gói… Tôi cũng khuyến khích chúng chọn ra một số đồ 

chơi mà chúng không chơi nữa. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, con gái tôi 

có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: “Mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé 

trong ảnh.”. 



 
 

        Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ chúng đã chọn vào thùng, 

con gái tôi đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kĩ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng là 

món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào 

thùng. Tôi nói: “Con không cần phải cho nó, con thương nó lắm mà.”. 

Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: “Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó 

cũng sẽ đem lại niềm vui cho bạn kia.” 

      Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những 

thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quý 

nhất. 

Câu 1. Điều gì đã khiến người mẹ trong câu chuyện cảm thấy xúc động? 

A. Bức ảnh trên báo đăng hình một gia đình bị bão tàn phá rất thương tâm 

B. Cơn bão vừa tàn phá một thị trấn làm nhiều gia đình phải sống khốn khó 

C. Bài báo kêu kêu gọi mọi người giúp đỡ những người trong gia đình bị gặp nạn 

Câu 2. Người mẹ muốn dạy các con mình điều gì? 

A. Biết cho đi những thứ mà mình không cần dùng nữa trong cuộc sống 

B. Biết nhận ra mình là người may mắn và giúp đỡ người gặp khó khăn 

C. Biết chia sẻ với những con người đã gặp hoàn cảnh không may mắn 

Câu 3. Cô bé 3 tuổi đã gửi bạn gái trong bức ảnh cái gì? 

A. Rất nhiều đồ hộp, xà bông, mì gói và đồ chơi cũ 

B. Con búp bê cũ nhưng là đồ chơi bé yêu thích nhất 

C. Con búp bê cũ là đồ chơi bé không thích chơi nữa 

Câu 4. Câu nói của cô con gái 3 tuổi làm người mẹ sững người và nhận ra điều gì? 

A. Đem cho tất cả những gì mình có mới là lòng nhân ái thực sự 



 
 

B. Đem cho những thứ mình yêu quý nhất mới là lòng nhân ái thực sự 

C. Đem cho bất cứ cái gì của mình cũng thể hiện lòng nhân ái 

Câu 5. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ nhân nghĩa? 

A. nhân đức, nhân hậu, thiện chí 

B. nhân đức, nhân từ, lương thiện 

C. nhân đức, nhân hậu, nhân từ 

Câu 6. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ trái nghĩa với từ nhân nghĩa? 

A. độc ác, hung bạo, bất lương 

B. hung bạo, ác nghiệt, bất tử 

C. ác nghiệt, hung tàn, dữ dội 

Câu 7. Dòng nào dưới đây có từ đồng âm? 

A. bàn bạc / bàn cãi 

B. bàn chân / bàn công việc 

C. bàn tay / bàn học 

Câu 8. Dòng nào dưới đây ghi đúng 3 đại từ xưng hô trong 2 câu “Ta băn khoăn 

tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu trăm 

họ được không?”? 

A. ta, dân, thầy 

B. con, thầy, họ 

C. ta, con, thầy 

Câu 9. Câu “Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu 

chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất.” thuộc kiểu câu nào 

em đã học? 



 
 

A. Ai làm gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai là gì? 

Câu 10. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ 

vào thùng.” Là từ ngữ nào? 

A. Nó 

B. Nó ôm hôn 

C. Nó ôm hôn con búp bê lần trót 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

         Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông 

Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở phủ Tây An, nay thuộc tỉnh 

Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông chỉ huy đã lập nên nhiều chiến công vang 

dội khắp vùng Tây Nam Bộ. Bị giặc bắt và đưa ra hành hình, ông khảng khái trả 

lời viên thống đốc Nam Kì: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết 

người Nam đánh Tây”. 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) tả một người thân của em. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 19 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. B 

Câu 4. B 

Câu 5. C 

Câu 6. A 

Câu 7. B 

Câu 8. C 

Câu 9. B 

Câu 10. A 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Dàn ý mẫu bài văn tả về mẹ của em 

1. Mở bài 

- Dẫn thơ ca hoặc lời bài hát nói về mẹ 

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” 

- Không ai yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho mình bằng mẹ, mẹ là người có công 

sinh thành và dưỡng dục ta nên người. 

- Mẹ là người quan trọng nhất, người em yêu quý và vô cùng kính trọng trong cuộc 

sống. 

2.Thân bài 

Tả ngoại hình người mẹ 

 Dáng mẹ gầy, mẹ em đã lo lắng và vất vả, lo toan để nuôi nấng em mỗi ngày. 

 Đôi mắt rất nhiều cảm xúc từ lo lắng, đến vui vẻ. 

 Dáng đi của mẹ linh hoạt uyển chuyển. 

 Khuôn mặt mẹ không được trắng trẻo như người khác mà pha vào đó những 

vất vả, lo toan cuộc sống. 

 Sống mũi mẹ không cao nhưng rất hài hòa với khuôn mặt cân đối. 

 Nụ cười tươi của mẹ luôn nở trên môi, hạnh phúc vì mọi ngày em được điểm 

cao. 

 Mái tóc dài thấp thoáng đã thấy những sợi bạc. 



 
 

 Mẹ ăn mặc giản dị nhưng cũng toát lên sự cao quý bên trong. 

Tả về tính cách 

 Mẹ em là giáo viên cố gắng hoàn thành công việc. Những đêm khuya khi em 

đã ngủ mẹ vẫn miệt mài bên bàn làm việc chấm bài kiểm tra cho học sinh. Mẹ 

cẩn thận sửa từng lỗi nhỏ cho các em dù đã khuya. 

 Công việc gia đình mẹ luôn chu toàn mọi việc, chăm sóc cho cả nhà, hoàn 

thành trách nhiệm của người mẹ người vợ với cuộc sống gia đình. 

 Mẹ là người vợ hiền, một người dâu thảo, chăm sóc hiếu thảo với ông bà. 

Tả về kỉ niệm với mẹ 

 Mẹ luôn dành sự quan tâm em và lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ còn 

dành thời gian để hướng dẫn em học tập. 

 Em học chậm hiểu nhưng mẹ luôn nhẫn nại và cố gắng giúp hiểu bài. 

 Mẹ luôn bên em khi gặp khó khăn, động viên an ủi khi em vấp ngã. Mẹ chịu 

mọi khó khăn để giúp em trở thành người học sinh giỏi giang. 

 Ánh mắt mẹ luôn sáng lên niềm vui mỗi khi em đạt điểm cao, trở thành học 

sinh giỏi. 

3. Kết bài 

Nói lên tình cảm của bản thân với mẹ. 

 

 


